
 

UBND HUYỆN CÁT HẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-PGDĐT                                       Cát Hải, ngày         tháng 9 năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn đội ngũ cốt cán chuyên môn Giáo dục mầm non,  

Giáo dục phổ thông năm học 2023-2024 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁT HẢI 

Căn cứ  Luật Giáo dục 2019; 

Căn cứ  Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ 

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục 

và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện Cát Hải về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức và quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cát Hải; 

Căn cứ tình hình thực tế của các cơ sở giáo dục trực thuộc; năng lực, 

phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, 

Tiểu học và Trung học cơ sở, Trung học cơ sở; 

Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng phụ trách công tác bồi dưỡng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn đội ngũ cốt cán chuyên môn Giáo dục mầm non, Giáo 

dục phổ thông năm học 2023 - 2024 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các cốt cán chuyên môn có nhiệm vụ tham gia các lớp tập huấn, 

bồi dưỡng chuyên môn tại thành phố và tham mưu cho Phòng Giáo dục và Đào 

tạo tổ chức tập huấn cho giáo viên tại huyện, cụm chuyên môn; tham gia các 

đoàn kiểm tra, đánh giá nhà trường, giáo viên trong việc triển khai thực hiện đổi 

mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các chuyên đề 

trọng tâm... 

Điều 3. Các ông (bà) lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở, 



 

Trung học cơ sở và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Phòng Tài chính-Kế hoạch;  
- Lưu: VT.                                                                                  

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Tô Thị Khâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Đội ngũ cốt cán chuyên môn giáo dục mầm non,  

giáo dục phổ thông năm học 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-PGDĐT ngày      /9/2023 của Phòng GDĐT) 

 
I. GIÁO DỤC MẦM NON 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 
Nội dung phụ 

trách 

1 Lê Thanh Hiền Hương PHT - Mầm non Sơn Ca Thực hiện chương 

trình GDMN và 

chuyên đề xây 

dựng trường mầm 

non lấy trẻ làm 

trung tâm, công tác 

đánh giá trẻ 

2 Hoàng Thị  Diệp PHT - Mầm non 3-2 

3 Bùi Thị Chanh PHT - Mầm non thị trấn Cát Hải 

4 Nguyễn Thị Hoàn PHT - Mầm non Sao Mai 

5 Phạm Thị Hương PHT - Mầm non Đồng Bài 

6 Đỗ Thị Thùy Linh PHT - Mầm non Sơn Ca 

Chăm sóc nuôi 

dưỡng 
7 Hà Thị Thùy Dương PHT - Mầm non thị trấn Cát Hải 

8 Nguyễn Thị Hồng Liên PHT - Mầm non 3-2 

9 Phạm Quốc Việt HT - Mầm non Trân Châu 

Giáo dục thể chất 

và chăm sóc vệ 

sinh; công tác đảm 

bảo an toàn cho trẻ 

10 Nguyễn Thị Minh Hồng HT - Mầm non Xuân Đám 

11 Bùi Thị Kim Thúy PHT - Mầm non Văn Phong 

12 Đặng Thị Hạnh HT - Mầm non Phù Long 

13 Hoàng Thị Mai HT - Mầm non Hoàng Châu 

Danh sách trên có 13 người./. 

II. BẬC TIỂU HỌC 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Cốt cán môn 

1 Trương Thị Phương Thảo HT - Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

Toán 

2 Nguyễn Thị Hương Thu PHT - TH và THCS Hoàng Châu 

3 Bùi Thị Quế PHT - Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

4 Nguyễn Ngọc Lan GV - Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

5 Đào Thị Trịnh GV - Tiểu học Chu Văn An 



 

6 Đoàn Việt Hà PHT - Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

Tiếng Việt 

7 Đỗ Thị Định PHT- TH và THCS Xuân Đám 

8 Nguyễn Thị Hiệp Hòa PHT - TH và THCS Phù Long 

9 Phạm Thị Hải Hà PHT - Tiểu học Đoàn Đức Thái 

10 Hoàng Thị Thùy Oanh GV - Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

11 Nguyễn Thị Ngọc Lan GV - Tiểu học Chu Văn An 

12 Nguyễn Thị Kiều Diễm GV - Tiểu học Đoàn Đức Thái 
TNXH-KH 

13 Đỗ Thị Kim Oanh GV - Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

14 Lê Thị Phượng PHT - TH và THCS Văn Phong 
Lịch Sử, Địa Lý 

15 Đinh Thị Nhanh PHT - TH và THCS Gia Luận 

16 Phạm Thị Hồng Khanh HT - Tiểu học Đoàn Đức Thái 
Mĩ thuật 

17 Nguyễn Thị Hồng GV - Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

18 Lê Thị Thu Thủy PTH - Tiểu học Chu Văn An 

Hoạt động trải 

nghiệm 
19 Hoàng Thị Thu HT - Tiểu học Việt Hải 

20 Hoàng Thùy Linh GV - Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

21 Phạm Quang Thiêm GV - TH và THCS Nghĩa Lộ Âm nhạc 

22 Mai Quý Hân GV - TH và THCS Văn Phong Thể dục 

23 Hoàng Kim Hậu GV - Tiểu học Chu Văn An Tiếng Anh 

Danh sách trên có 23 người./. 

III. CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Cốt cán môn 

1 Nguyễn Thị Quy HT - THCS thị trấn Cát Hải 

Toán 2 Đinh Văn Tấn HT - TH và THCS Hà Sen 

3 Ngô Thị Tuyết GV - THCS thị trấn  Cát Bà 

4 Nguyễn Thị Quỳnh Trang GV - TH và THCS Nghĩa Lộ 
KHTN 

5 Bùi Đình Lâm GV - TH và THCS Hiền Hào 

6 Nguyễn Hồng Vân GV - THCS thị trấn Cát Hải Vật lí 



 

7 Phạm Quang Vương HT - TH và THCS Phù Long Vật lí 

8 Đỗ Thị Anh GV - THCS thị trấn Cát Bà Hóa học 

9 Lê Thị Hằng GV - TH và THCS Hoàng Châu 

Sinh học 
10 Vũ Thị Phương Trâm PHT - THCS thị trấn Cát Bà 

11 Nguyễn Thu Hương PHT - TH và THCS Nghĩa Lộ 

12 Trần Thị Thanh Tuyết HT - TH và THCS Xuân Đám 

13 Lê Đình Đặng HT - TH và THCS Hiền Hào 
Công nghệ 

14 Nguyễn Mạnh Tùng GV - TH và THCS Hoàng Châu 

15 Hà Thị Thu Hà GV - THCS thị trấn Cát Hải Tin học 

16 Trần Thị Ánh Tuyết HT - TH và THCS Nghĩa Lộ 

Ngữ văn 
17 Nguyễn Thị Hương HT - THCS thị trấn Cát Bà 

18 Nguyễn Thị Thương GV - THCS thị trấn Cát Hải 

19 Nguyễn Thị Mai Hoa PHT - THCS thị trấn Cát Hải 

20 Nguyễn Đình Thao GV - TH và THCS Phù Long 

Lịch sử và Địa 

lí 

21 Nguyễn Thị Huyền Trang GV - THCS thị trấn Cát Bà 

22 Đoàn Thị Dung GV - TH và THCS Hà Sen 

23 Trần Thế Thanh HT - TH và THCS Gia Luận 

25 Lê Đức Toàn PHT- TH và THCS Hà Sen 
GDCD 

26 Đỗ Thị Vân GV - TH và THCS Hoàng Châu 

27 Nguyễn Hoàng Việt GV - TH và THCS Hoàng Châu 
Thể dục 

28 Đoàn Thanh Tâm HT - TH và THCS Hoàng Châu 

29 Hoàng Thị Yên PHT - THCS thị trấn Cát Bà 
Âm nhạc 

30 Nguyễn Hoài Minh GV - TH và THCS Xuân Đám 

31 Vũ Thị Sinh GV - TH và THCS Hà Sen 
Mỹ thuật 

32 Bùi Thị Huế GV - TH và THCS Xuân Đám 

33 Hoàng Văn Tùng HT - TH và THCS Văn Phong 
Tiếng Anh 

34 Nguyễn Thị Dung GV - THCS thị trấn Cát Bà 



 

35 Nguyễn Phú Ngọc GV - TH và THCS Hà Sen Tiếng Anh 

36 Lê Thị Thanh Mai NV - THCS thị trấn Cát Bà VT-TV 

37 Đỗ Thị Tú Anh NV - Mầm non Sơn Ca Tài chính 

38 Vũ Thị Thoa NV - TH và THCS Phù Long Thiết bị 

Danh sách trên có 38 người./. 
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